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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC NINH

Số:             /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày         tháng      năm 



TỜ TRÌNH
Về việc cho phép xây dựng Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
I. SỰ CẦN THIẾT
Ngày 01/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, tại khoản 1, Điều 1 Nghị định này quy định “Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 là 500.000 đồng/tháng”. Như vậy, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 là 440.000 đồng/người/tháng đã thấp hơn mức chuẩn của Trung ương. Vì vậy, việc tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội của tỉnh Bắc Ninh là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Bên cạnh đó, khi mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên thì mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng đặc thù của tỉnh và mức chi của một số chính sách hiện hành khác như: Quà tặng hiện vật cho người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên nhân ngày Quốc tế người cao tuổi hàng năm; mức chi phục vụ dạy chữ, dạy nghề và sinh hoạt cho các đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội; phụ cấp thu hút đặc thù cho viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung.

Ngày 31/10/2024 vừa qua, tỉnh Bắc Ninh công bố không còn hộ nghèo sau khi Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đi vào cuộc sống. Với sự ra đời của Nghị quyết 06, hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được trợ giúp để thoát nghèo. Để tăng cường hiệu quả chính sách an sinh xã hội này, cần mở rộng đối tượng trẻ em thuộc hộ đang hưởng Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy nghề tại cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.
.
Từ những thực tiễn trên, tỉnh Bắc Ninh cần thiết phải ban hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo biện pháp nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục, nội dung Nghị quyết
Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều:
- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1; khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
- Điều 2: Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai của khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, v/v quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Điều 3: Sửa đổi, bổ sung điểm d và e, khoản 1 Điều 4, Nghị quyết số 11/2023/HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Điều 4: Mức chi phục vụ dạy chữ, dạy nghề và sinh hoạt cho các đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội.
- Điều 5. Phụ cấp thu hút đặc thù cho viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh.
- Điều 6: Nguồn kinh phí thực hiện.

- Điều 7: Tổ chức thực hiện
2. Nội dung đề xuất ban hành Nghị quyết
2.1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1; khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:
1. Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội: 
- Mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 là 650.000 đồng/người/tháng. Trường hợp mức chuẩn trợ giúp xã hội thay đổi thì áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao nhất tại thời điểm quy định.
2. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng đặc thù của tỉnh:

a) Mức trợ cấp người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật cư trú là 350.000 đồng/người/tháng.

b) Mức trợ cấp người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên là người có công, thân nhân người có công, vợ hoặc chồng liệt sỹ đi lấy chồng hoặc lấy vợ khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật cư trú là 350.000 đồng/người/tháng.

c) Đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 350.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT đến dưới 60 tuổi mà chưa tham gia BHYT theo các đối tượng khác.

2.2. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai của khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, về việc quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh như sau:

- Mức quà tặng bằng hiện vật, trị giá: 500.000 đồng/người.

2.3. Sửa đổi, bổ sung điểm d và e, khoản 1 Điều 4, Nghị quyết số 11/2023/HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

d) Đối tượng là thành viên thuộc: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo của trung ương và của tỉnh, hộ được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn gồm: Khuyết tật nặng, có cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích hoặc đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Trẻ em tự kỷ thuộc: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo của trung ương và của tỉnh, hộ được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn gồm: Khuyết tật nặng, có cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích hoặc đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

2.4. Mức chi phục vụ dạy chữ, dạy nghề và sinh hoạt cho các đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội.

- Mức chi dạy chữ: 500.000 đồng/đối tượng/năm.

- Mức chi dạy nghề: 500.000 đồng/đối tượng/năm.

- Mức chi trang cấp phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho đối tượng: 300.000 đồng/người/tháng.

2.5. Phụ cấp thu hút đặc thù cho viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh là 1,0 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
3.1. Dự kiến kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hàng năm: Khoảng 782,57 tỷ đồng (trong đó: Kinh phí hiện đang thực hiện khoảng 533,8 tỷ đồng. Kinh phí phát sinh quy định tại Chính sách này tăng thêm khoảng 248,77 tỷ đồng). Cụ thể:

1.1. Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội: Khoảng 51,430 đối tượng. Kinh phí dự kiến khoảng 569,57 tỷ đồng. Kinh phí đang thực hiện (theo mức chuẩn 500 nghìn đồng) khoảng 438 tỷ đồng. Kinh phí phát sinh quy định tại Chính sách này tăng thêm khoảng 131,4 tỷ đồng. 
1.2. Nâng mức trợ giúp hàng tháng cho các đối tượng đặc thù của tỉnh: Khoảng 50 nghìn đối tượng. Kinh phí dự kiến khoảng 210 tỷ đồng. Kinh phí hiện đang thực hiện khoảng 94,7 tỷ đồng. Kinh phí phát sinh quy định tại Chính sách này tăng thêm khoảng 115,3 tỷ đồng. 

1.3. Nâng mức quà hiện vật cho người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên nhân ngày quốc tế người cao tuổi hàng năm: Khoảng 122 người. Kinh phí dự kiến khoảng 61triệu đồng. Trong đó kinh phí hiện đang thực hiện là khoảng 36,6 triệu đồng; kinh phí phát sinh quy định tại chính sách này tăng thêm khoảng 24,4 triệu đồng.
1.4. Nâng mức trợ cấp phục vụ dạy chữ, dạy nghề và sinh hoạt cho các đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và BTXH: Kinh phí dự kiến khoảng 902,8 triệu đồng. Kinh phí hiện đang thực hiện khoảng 351,6 triệu đồng; kinh phí phát sinh quy định tại Chính sách này tăng thêm khoảng 551,2 triệu đồng. 

1.5. Nâng mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh: Kinh phí dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. Kinh phí đang thực hiện khoảng 566,4 triệu đồng. Kinh phí phát sinh quy định tại chính sách này tăng thêm khoảng 1,45 tỷ đồng.
3.2. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương đảm bảo.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Sở: LĐTBXH, TC;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;

- Lưu VT, KGVX(NTT).
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